	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG PHƯỚC


	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 01
Gồm Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền
	Số 

TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới 
tính
	Quốc 
tịch
	Dân
 tộc
	Tôn 
giáo
	Quê quán
	Nơi ở
hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác 
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND 

xã 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	

	1
	Ngô Văn Hoành
	21/8/1981
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học 
Luật
	
	Trung
 cấp
	Tiếng Anh

B
	Đảng ủy viên, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước

	Xã Quảng Phước
	03/11/2004
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	2
	Nguyễn Khôi
	07/5/1966
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước


	09/12
	
	
	
	
	Trưởng thôn
 Mai Dương 
	Thôn Mai Dương
	
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	3
	Trần Thị Kim Vui
	12/02/1988
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phú
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học sự phạm Giáo dục tiểu học 
	
	Trung 
cấp
	Tiếng Anh

B
	Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu Trưởng Trường tiểu học số 1 Quảng Phước  
	Trường tiểu học số 2 Quảng Phước
	06/11/2015
	

	4
	Hồ Thị Phượng
	27/7/1973
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước


	12/12
	Sơ cấp
 y tế 
	
	
	
	Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Mai Dương 
	 Thôn Mai Dương
	03/02/2002
	

	5
	Hồ Đăng Xuân
	29/01/1989
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Trung cấp điện
	
	
	
	Chỉ huy Phó Ban chỉ huy Quân sự
 xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước


	20/01/2013
	



                                                                                                                                                                                                                      Quảng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Phước trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                                TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu HĐND xã Quảng Phước được bầu: 03 đại biểu.                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Khánh
	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG PHƯỚC


	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 02

Gồm Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

	Số 

TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới tính
	Quốc 
tịch
	Dân 
tộc
	Tôn
 giáo
	Quê 
quán
	Nơi ở

hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác 
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND
xã 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	

	1
	Hoàng Loan
	01/01/1970
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước


	11/12
	
	
	
	
	Trưởng 
Thôn 

Lâm Lý 
	Thôn 
Lâm Lý
	
	Nhiệm kỳ 2011 - 2016

	2
	Ngô Thị Thu Nhung
	30/8/1986
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	36/65 Phan Bội  Châu, tổ 1, khu vực 1,  phường Phước Vĩnh, TP Huế
	12/12
	Đại học Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

B
	Đảng ủy viên, Bí thư xã đoàn Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	09/4/2009
	

	3
	Đinh Thị Phương Thùy

	10/01/1987
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình
	Tổ Dân Phố Giang Đông, Thị Trấn Sịa
	12/12
	Đại học Tài chính ngân hàng
	
	
	Anh

trình độ

B
	Công chức Tài chính - kế toán xã Quảng Phước
	Xã Quảng Phước
	21/4/2018
	

	4
	Trần Văn Tuấn
	05/11/1963
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước
	12/12
	Trung cấp quản lý nhà nước 
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

B2
	Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	19/7/1997
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	5
	Hồ Thị Mỹ Vân
	25/10/1985
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học 

Kế toán 
	
	
	Tiếng Anh

B
	Kế toán HTX Đông Phước 
	HTX Đông Phước
	09/02/2011
	


                                                                                                                                                                                                                                                                    Quảng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Phước trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                                                  TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu HĐND xã Quảng Phước được bầu: 03 đại biểu.                                                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Khánh 
	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG PHƯỚC


	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 03

Gồm Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

	Số 

TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới tính
	Quốc
 tịch
	Dân 
tộc
	Tôn 
giáo
	Quê
 quán
	Nơi ở

hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác 
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND
xã 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	

	1
	Hoàng Hữu Quang
	27/8/1983
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Hà Đồ- Phước Lập, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học 
Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

B
	Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	19/5/2004
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	2
	Phan Hùng Sơn
	08/02/1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước

	12/12
	Đại học 
Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

B
	Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã 
Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	25/4/1996
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	3
	Nguyễn Phước Thảo
	28/10/1991
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước

	12/12
	Đại học Tài chính ngân hàng
	
	
	Tiếng Anh

C
	Công chức Tài chính - kế toán xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	10/8/2019
	

	4
	Nguyễn Văn Tý
	25/4/1964
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Hà Đồ-Phước Lập, xã Quảng Phước

	10/12
	
	
	
	
	Bí thư Chi bộ thôn Hà Đồ - Phước Lập 
	 Thôn Hà Đồ - Phước Lập
	06/6/2005
	Nhiệm kỳ 2016 -2021

 

	5
	Nguyễn Vĩnh  (Minh)
	04/4/1965
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Hà Đồ-Phước Lập, xã Quảng Phước
	09/12
	
	
	
	
	Công an viên Hà Đồ - Phước Lập
	Thôn Hà Đồ- Phước Lập
	31/5/2011
	


                                                                                                                                                                                                            Quảng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Phước trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu HĐND xã Quảng Phước được bầu: 03 đại biểu.                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Khánh 
	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG PHƯỚC


	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04

Gồm Đội 1 và Xóm 3 thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

	Số 

TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới tính
	Quốc
 tịch
	Dân 
tộc
	Tôn
 giáo
	Quê 
quán
	Nơi ở

hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác 
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND
xã 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	

	1
	Ngô Thị Ngọc Diệp
	28/9/1985
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã  Quảng Phước
	Thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh
	12/12
	Đại học

 Kế toán 
	
	
	Tiếng 

Anh

B
	Thủ quỹ HTX Đồng Phước
	HTX Đông Phước
	11/9/2010
	

	2
	Ngô Quốc Hiếu
	11/4/1987
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình
	173 Bà Triệu, Khu vực 1, Phường Xuân Phú, Thành Phố Huế

	12/12
	Đại học

 Cảnh sát nhân dân 
	
	Cử nhân chính trị 
	 Tiếng Anh

Cử nhân
	Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Quảng Phước
	Xã Quảng Phước
	05/5/2008
	

	3
	Nguyễn Bá Khánh
	19/7/1979
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước

	12/12
	Đại học

 Nông Lâm
	
	Trung cấp
	Tiếng 

Anh

B
	Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	02/9/2007
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	4
	Phan Gia Nhật Sơn
	20/5/1991
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học Quản

 lý đất đai 
	
	Trung cấp
	Tiếng

Anh

B
	Công chức Địa chính - Xây dựng- Nông nghiệp và Môi trường xã Quảng Phước 
 
	Xã Quảng Phước
	11/12/2013
	

	5
	Lê Thành Tân
	10/01/1963
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước

	12/12
	
	
	Trung cấp
	
	Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc HTX Đông Phước
	HTX Đông Phước
	16/12/2006
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 


                                                                                                                                                                                                            Quảng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Phước trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                         TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu HĐND xã Quảng Phước được bầu: 03 đại biểu.                                                                                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Khánh
	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG PHƯỚC


	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05

Gồm Đội 3 và Xóm 4 thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

	Số 

TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân
 tộc
	Tôn 
giáo
	Quê 
quán
	Nơi ở

hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác 
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND
xã 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	

	1
	Phan Dũng
	12/7/1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước
	12/12
	Bác sỹ 
chuyên khoa I
	
	
	Tiếng Anh

B
	Bí thư Chi bộ,Trưởng
 trạm Y tế xã Quảng Phước 
	Trạm Y tế xã Quảng Phước
	25/9/1996
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	2
	Đoàn Thị Ngọc Lan
	08/01/1977
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Vinh
	Thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh
	12/12
	Đại học sư phạm giáo dục tiểu học 
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

C

	Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường tiểu học số 1 Quảng Phước 
	Trường tiểu học số 1 Quảng Phước
	14/4/2004
	

	3
	Lê Đức Lân
	03/10/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học
 Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

B


	Phụ trách Đài truyền thanh xã, Bí thư 
Chi bộ thôn Khuông Phò Đông 
	Xã Quảng Phước

	09/12/2007
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	4
	Hồ Thị Kim Phượng
	06/10/1977
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Lợi
	Tổ Dân Phố Thạch Bình, Thị Trấn Sịa
	12/12
	Cao đẳng
 y tế 
	
	
	Tiếng Anh

B

	Hộ sinh, Trạm y tế xã Quảng Phước 
	Trạm Y tế xã Quảng Phước
	12/5/2007
	

	5
	Trương Thân
	25/6/1988
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước
	12/12
	Trung cấp Quân sự
	
	Trung cấp
	Tiếng 
Anh

B
	Chỉ huy Phó BCH Quân sự 
xã Quảng Phước 

	Xã Quảng Phước
	08/01/2009
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 


                                                                                                                                                                                                            Quảng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Phước trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu HĐND xã Quảng Phước được bầu: 03 đại biểu.                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                                Nguyễn Khánh                                                                                                                                                                                             
	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG PHƯỚC


	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 06

Gồm Đội 4 và Đội 5 thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

	Số 

TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân
 tộc
	Tôn
 giáo
	Quê
 quán
	Nơi ở

hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác 
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND xã 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	

	1
	Phan Văn Chương
	05/7/1967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	
	
	
	
	 Phó Bí thư 

Chi bộ, Trưởng 
thôn Thủ Lễ 2

	Thôn 

Thủ Lễ 2
	30/10/2012
	

	2
	Lê Đức Hưng
	27/5/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học
 Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

B

	Phó Chủ tịch UBMTTQ VN xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	03/11/2012
	

	4
	Nguyễn Thị Lịch
	22/12/1969
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học 
Kinh tế
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

B
	Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	03/2/2000
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	3
	Hồ Văn Nam
	12/5/1975
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học 
Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh

B

	Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	31/5/2001
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	04/6/1968
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Sơ cấp
 y tế 
	
	
	
	Chi hội Trưởng Phụ nữ Thôn 

Thủ Lễ 2


	Thôn 

Thủ Lễ 2
	
	


                                                                                                                                                                                                            Quảng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Phước trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu HĐND xã Quảng Phước được bầu: 03 đại biểu.                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Khánh
	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG PHƯỚC


	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 07

Gồm Đội 6 Thôn Thủ Lễ 2 và Đội 7 thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

	Số 

TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân
 tộc
	Tôn
 giáo
	Quê 
quán
	Nơi ở

hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác 
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND
xã 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	16/10/1968
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học
 Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng 

Anh

B
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Phước
 
	Xã Quảng Phước
	11/11/1997
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	2
	Nguyễn Khánh
	24/7/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học Luật, Đại học Kinh tế
 
	
	Trung cấp
	Tiếng 

Anh

B1
	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	18/5/2007
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

	3
	Hồ Đăng Minh
	10/11/1977
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học Kinh tế, Đại học Báo chí
 
	
	Cao 
cấp
	Tiếng

 Anh

B
	Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	20/6/2003
	

	4
	Lê Thị Diệu Tâm
	10/8/1987
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước

	12/12
	Đại học
 Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng

Anh

B
	Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Quảng Phước 

	Xã Quảng Phước
	26/6/2011
	

	5
	Nguyễn Tuấn
	02/01/1983
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học sự phạm Giáo dục chính trị


	
	Trung cấp
	Tiếng
Anh

B
	Công chức Văn hóa - xã hội xã Quảng Phước

	Xã Quảng Phước
	03/9/2005
	


                                                                                                                                                                                                            Quảng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Phước trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu HĐND xã Quảng Phước được bầu: 03 đại biểu.                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Khánh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ QUẢNG PHƯỚC


	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 08

Gồm Đội 8 và Đội 9 thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

	Số 

TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới tính
	Quốc
 tịch
	Dân 
tộc
	Tôn 
giáo
	Quê 
quán
	Nơi ở

hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác 
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu HĐND
xã 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	

	1
	Phan Thị Châu
	27/10/1982
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học
Tài chính 
ngân hàng 
	
	Cao cấp
	Tiếng 

Anh

B
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
 UBND xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	03/2/2004
	Nhiệm kỳ 2016 - 2021

	2
	Lê Đức Hải
	05/10/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước
	12/12
	Cử nhân
 hành chính 
	
	Trung cấp
	Tiếng 

Anh

B 
	Đảng ủy viên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Phước
	Xã Quảng Phước
	01/7/2011
	

	3
	Trần Thị Hiếu
	12/02/1991
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Vinh
	Thôn Hà Đồ- Phước Lập
	12/12
	Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học 
	
	
	Tiến 

Anh

B
	Chủ tịch 
Hội Chữ thập xã 

Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	30/11/2018
	

	4
	Ngô Thị Thanh Phương
	20/04/1979
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	TDP An Gia, 
Thị Trấn Sịa
	12/12
	Đại học sư phạm Giáo dục tiểu học 
	
	Trung cấp
	Tiếng 

Anh

C
	Giáo viên Trường tiểu học số 1 
Quảng Phước
	Trường tiểu học số 1 Quảng Phước
	16/9/2011
	

	5
	Phan Lương Thảo
	11/01/1987
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước
	12/12
	Đại học
 Luật
	
	Trung cấp
	Tiếng 

Anh

B
	Chủ tịch Hội
Cựu Chiến Binh xã Quảng Phước 
	Xã Quảng Phước
	25/01/2008
	Nhiệm kỳ 2011 - 2016

	6
	Phan Thông
	01/01/1966
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước
	11/12
	
	
	
	
	Trưởng Thôn
Thủ Lễ 3
	Thôn

Thủ Lễ 3
	
	

	7
	Ngô Vĩnh
	17/01/1967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Quảng Phước
	Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước
	12/12
	
	
	
	
	Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã
Quảng Phước


	Xã Quảng Phước
	13/12/2010
	


                                                                                                                                                                                                            Quảng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Quảng Phước trong danh sách này là: 07 người;                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu HĐND xã Quảng Phước được bầu: 04 đại biểu.                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Khánh 

